


















Phụ lục 1 
Danh sách người liên quan của công ty 

STT  
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 

với công 
ty 

1 Vũ Đức Cảnh  Chủ tịch HĐQT 
nhiệm kỳ 2025-

2030 

  10/4/2026  Bầu bổ 
sung 

 

2 Trương Thoại Nhân  Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 2025-2030, 
Tổng giám đốc 

  12/3/2015    

3 Đinh Xuân Hấn  Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 2025-2030 

  
26/04/2024    

4 Nguyễn Thành 
Trung 

 Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 2025-2030, 
Phó tổng giám 
đốc phụ trách 

sản xuất 

  10/4/2026  Bầu bổ 
sung 

 

5 Nguyễn Thị Hằng  Thành viên 
HĐQT nhiệm 
kỳ 2025-2030 

  10/4/2026  Bầu bổ 
sung 

 



6 Ngô Thị Thu Hiền  Thành viên 
BKS nhiệm kỳ 

2025-2030 
  01/06/2020  

  

7 Nguyễn Thế Nam  Thành viên 
BKS nhiệm kỳ 

2025-2030 
  06/05/2021  

  

8 Đinh Thị Trâm Anh  Thành viên 
BKS nhiệm kỳ 

2025-2030 
  

12/4/2025 
 

 
  

9 Nguyễn Thị Hoài Kim  
Phó Tổng giám 
đốc phụ trách 

chất lượng 
  11/11/2025 

   

10 Trần Anh Tuấn  Kế toán trưởng   12/7/2025    

11 Đồng Huỳnh Khánh 
Hòa 

 Thư ký công ty 
  

28/06/2020    

12 Hoàng Thị Minh 
Tâm 

 Người phụ trách 
quản trị công ty 

  
12/3/2015    

13 Nguyễn Thị Yến Nhi   

  

27/06/2024   Cổ đông 
lớn sở 

hữu trên 
10% số 
cổ phiếu 

có 
quyền 
biểu 
quyết 



13 
Tổng công ty Dược 
Việt Nam - CTCP  

  Công ty mẹ 
ĐKKD0100109385 
tại Sở KHĐT TP. 

Hà Nội 

12 Ngô Tất Tố,  
Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám, Hà Nội 

25/3/2015   

Cổ đông 
lớn sở 

hữu trên 
50% số 
cổ phiếu 

có 
quyền 
biểu 
quyết 



Phụ lục 2 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú  

I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT 

1 Vũ Đức Cảnh  Chủ tịch 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2025-2030 

  437.500 CP 

Đại diện cho 
Tổng công ty 

Dược Việt 
Nam - CTCP 

25%  

Cá nhân liên quan        

1.1 Vũ Văn Hanh     0 0% Bố đẻ 

1.2 Nguyễn Thị Yến     0 0% Mẹ đẻ 

1.3 Vũ Đức Thái     0 0% Em ruột 

1.4 Nguyễn Thị Hồng Minh     0 0% Em dâu 

1.5 Hoàng Thanh Thúy     0 0% Vợ 



 

1.6 Vũ Đức Anh     0 0% Con đẻ 

1.7 Vũ Đức Trí     0 0% Con đẻ 

1.8 Nguyễn Thị Tâm     0 0% Mẹ vợ 

1.9 Hoàng Văn Tuyết     0 0% 
Bố vợ (đã 

mất) 

Tổ chức liên quan        

1.1 
Tổng công ty Dược Việt 
Nam - CTCP 

  
ĐKKD 0100109385 
tại Sở KHĐT TP. Hà 

Nội 

12 Ngô Tất Tố,  Văn 
Miếu - Quốc Tử 
Giám, Hà Nội 

1.137.500 65% 

Ông Vũ 
Đức Cảnh 
là đại diện 
phần vốn 
của Tổng 
công ty 
Dược Việt 
Nam - 
CTCP, 
437.500cp, 
25% 

1.2 
Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Y tế Việt 
Nam 

  

GĐKKD 0100108367 
cấp ngày 

21/07/2025  
Tại Sở Tài chính TP 

Hà Nội 

Số nhà 138, Giảng 
Võ, phường Giảng 

Võ, TP. Hà Nội 
  

Ông Vũ 
Đức Cảnh 
là thành 
viên 
HĐQT 

1.3 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Trung Ương 3 

  

GĐKKD 0200572501 
cấp ngày 05/5/2026 
tại Sở Tài chính TP 

Hải Phòng 

Số 16 Lê Đại Hành, 
phường Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng 
  

Ông Vũ 
Đức Cảnh 
là thành 
viên 
HĐQT 

2 TRƯƠNG THOẠI  Thành   634.870 CP 36,28%   



NHÂN viên 

HĐQT, 

Tổng giám 

đốc 

Trong đó: 

- Đại diện cho 
Tổng công ty 

Dược Việt 
Nam – CTCP : 

350.000CP 

- Sở hữu cá 
nhân : 

284.870 CP 

Cá nhân liên quan        

2.1 Trương Ngạt     0 0% Cha 

2.2 Trần Thị Mười     0 0% Mẹ 

2.3 Trương Thoại Nam     0 0% Anh 

2.4 Trương Thoại Ngọc     0 0% Em 

2.5 Trương Minh Nguyệt     2.400 0,14% Em 

2.6 Phạm Tấn Minh Đức     0 0% Em Rể 

2.7 
Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

    0 0% Em dâu 

2.8 Ngô Thị Thủy     0 0% Chị dâu 

2.9 Nguyễn Văn Chính     0 0% Anh rể 

2.10 Trương Thị Minh Hằng     0 0% Chị 

2.11 Phạm Nguyên Tiến     0 0% Vợ 

2.12 Trương Nhã Uyên     0 0% Con  

2.13 Trương Thiên Anh     0 0% Con 

2.14 Nguyễn Thị Liên     0 0% Mẹ vợ 

2.15 Phạm Xuân Tường     0 0% Bố vợ 



Tổ chức liên quan        

2.1 
Tổng công ty Dược Việt 
Nam - CTCP 

  
ĐKKD 0100109385 
tại Sở KHĐT TP. Hà 

Nội 

12 Ngô Tất Tố,  Văn 
Miếu - Quốc Tử 
Giám, Hà Nội 

1.137.500 65% 

Ông 
Trương 
Thoại 
Nhân là 
đại diện 
phần vốn 
của Tổng 
công ty 
Dược Việt 
Nam - 
CTCP, 
350.000cp, 
20% 

3 NGUYỄN THỊ HẰNG  

Thành 

viên 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2025-2030 

  Đại diện cho 
Tổng công ty 

Dược Việt 
Nam – CTCP : 

350.000CP 

 

25%   

Cá nhân liên quan        

3.1 Nguyễn Viết Hòa     0 0% Bố đẻ 

3.2 
Trần Thị Mỹ 

   
 

0 0% 
Mẹ đẻ (Đã 

mất) 

3.3 Nguyễn Viết Hà     0 0% Anh ruột 

3.4 Nguyễn Thị Phước Hạnh     0 0% Chị ruột 

3.5 Nguyễn Viết Hiệu     2.400 0,14% Anh ruột 



3.6 Phạm Thị Ngọc Lan     0 0% Chị dâu 

3.7 Võ Tá Thái     0 0% Anh rể 

3.8 Trần Thùy Anh     0 0% Chị dâu 

3.9 Nguyễn Mạnh Hùng     0 0% Chồng 

3.10 Nguyễn Thu Trang     0 0% Con đẻ 

3.11 Nguyễn Trọng Đạt     0 0% Con đẻ 

3.12 Nguyễn Thị Thi     0 0% Mẹ chồng 

3.13 
Nguyễn Mạnh Trình 

   
 

0 0% 
Bố chồng 
(Đã mất) 

Tổ chức liên quan        

3.1 
Tổng công ty Dược Việt 
Nam - CTCP 

  
ĐKKD 0100109385 
tại Sở KHĐT TP. Hà 

Nội 

12 Ngô Tất Tố,  Văn 
Miếu - Quốc Tử 
Giám, Hà Nội 

1.137.500 65% 

Bà 
Nguyễn 
Thị Hằng 
là đại diện 
phần vốn 
của Tổng 
công ty 
Dược Việt 
Nam - 
CTCP, 
350.000cp, 
20% 

3.2 

Công ty Cổ phần Hóa - 
Dược phẩm Mekophar 

  

ĐKKD 0302533156 
cấp ngày 08/02/2002 
tại SKHĐT TP. Hồ 

Chí Minh 

297/5 Lý Thường 
Kiệt - P. Phú Thọ - 
Tp. Hồ Chí Minh   

Bà 
Nguyễn 
Thị Hằng 
là thành 
viên BKS 

3.3 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Trung ương 

  
ĐKKD 0300483319 
cấp ngày 18/08/2010 

Số 262L Lê Văn Sỹ 
- P. Nhiêu Lộc - Tp. 

  
Bà 
Nguyễn 



Codupha tại SKHĐT TP. Hồ 
Chí Minh 

Hồ Chí Minh Thị Hằng 
là thành 
viên BKS 

4 Đinh Xuân Hấn  Thành 

viên 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2025-2030 

  0 0% 

 

Cá nhân liên quan        

4.1 Đinh Gia Huyến     0 0% Bố đẻ 

4.2 Dương Thị Tẩn     0 0% Mẹ đẻ 

4.3 Phạm Văn Đậu     0 0% 
Bố vợ (Đã 

mất) 

4.4 Bùi Thị Ngọc Vinh     0 0% Mẹ vợ 

4.5 Phạm Thị Ánh Tuyết     0 0% Vợ 

4.6 Đinh Phạm Thiên Hà     0 0% Con 

4.7 Đinh Phạm Sĩ Ngọc     0 0% Con 

4.8 Đinh Thị Tần     0 0% Chị gái 

4.9 Đinh Thị Huyên     0 0% Em gái 

4.10 Nguyễn Mạnh Diến     0 0% Anh rể 

4.11 Đinh Thị Dành     0 0% Em gái 

4.12 Đinh Xuân Quỳnh     0 0% Em trai 



4.13 Nguyễn Thị Phúc     0 0% Em dâu 

4.14 Đinh Thành Trung     0 0% Em trai 

4.15 Nguyễn Thị Trang     0 0% Em dâu 

5 
NGUYỄN THÀNH 

TRUNG 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

2025-2030, 

Phó tổng 

giám đốc 

phụ trách 

sản xuất 

  0 0%   

Cá nhân liên quan        

5.1 Nguyễn Thành Tín     0 0% Bố đẻ 

5.2 Trương Thị Hữu     0 0% Mẹ đẻ 

5.3 Nguyễn Thị Thu Hà     0 0% Em ruột 

5.4 Nguyễn Trường Khang     0 0% Em rể 

5.5 Ngô Thị Nhật Vy     0 0% Vợ 

5.6 
Nguyễn Thành Nguyên 

   
 

0 0% 
Con đẻ 

(còn nhỏ) 

5.7 Phạm Thị Yến Phượng     0 0% Mẹ vợ 

5.8 Ngô Văn Lễ     0 0% Bố vợ 

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS 



1 NGÔ THỊ THU HIỀN  
Thành 

viên BKS 
  300 CP 0.04%  

Các cá nhân liên quan        

1.1 Hồ Tuấn Anh     0 0% Chồng 

1.2 Hồ Tuấn Vũ     0 0% Con 

1.3 Hồ Thị Ngọc Khánh     0 0% Con 

1.4 Ngô Đức Thảo     0 0% 
Bố đẻ (Đã 

mất) 

1.5 Lê Thị Thêm     0 0% Mẹ đẻ 

1.6 Hồ Công Minh     0 0% Bố chồng 

1.7 Nguyễn Thị Lan Cảnh     0 0% Mẹ chồng 

1.8 
 

Ngô Tất Đạt      0 0% Anh trai 

1.9 Ngô Thị Hồng Hường     0 0% Chị gái 

1.10 Đào Thị Vân Anh     0 0% Chị dâu 

1.11 Nguyễn Xuân Ngọc     0 0% Anh rể 

2 ĐINH THỊ TRÂM ANH  
Thành 

viên BKS 
  0 0%  

Các cá nhân liên quan        

2.1 Đinh Xuân Biên     0 0% Bố đẻ 



2.2 Đỗ Thị Tuyết      0 0%  Mẹ đẻ 

2.3 Đinh Mạnh Tuấn      0 0% Anh trai  

Tổ chức liên quan        

2.1 
Công ty CP Dược 
Davina 

  

ĐKKD 0401312729 
ngày  05/04/2023 tại 
Sở KHĐT thành phố 

Đà Nẵng 

253 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, P. Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 0 0% 

Bà Đinh 
Thị Trâm 
Anh là TV 
BKS Công 
ty  

2.2 
Công ty CP Dược phẩm 
Trung ương 3 

  

ĐKKD 0200572501 
tại Sở KHĐT Hải 

Phòng 

Số 16 Lê Đại Hành, 
P. Hồng Bàng, TP. 

Hải Phòng 0 0% 

Bà Đinh 
Thị Trâm 
Anh là TV 
BKS Công 

ty 

3 NGUYỄN THẾ NAM  
Thành 

viên BKS 
  2.000 CP 0,11%  

Các cá nhân liên quan        

3.1 Lê Thị Hải     0 0% 
Mẹ ruột 
(Đã mất) 

3.2 Trần Thị Bích Đào     0 0% Vợ 

3.3 Trần Thị Bích Hồng     0 0% Em vợ 

3.4 Trần Trung Nhân     0 0% Em vợ 

3.5 Trần Đại Nghĩa     0 0% Em vợ 

3.6 Nguyễn Trần Anh Thơ     0 0% Con ruột 

3.7 Trần Bình     0 0% Bố vợ 

3.7 Trần Thị Hiền     0 0% Mẹ vợ 



III. Ban Điều Hành 

1. 

NGUYỄN THỊ HOÀI 

KIM 
 

Phó Tổng 

giám đốc 

phụ trách 

chất lượng 

  0 0% 

 

Các cá nhân liên quan        

1.01 Nguyễn Hoài Chấn     0 0% Bố đẻ 

1.02 Nguyễn Thị Cảnh     0 0% Mẹ đẻ 

1.03 Nguyễn Hoài Hưng     0 0% Anh ruột 

1.04 
Nguyễn Thị Thuý 
Phượng 

    0 0% Chị ruột 

1.05 Nguyễn Hoài Hoàng     0 0% Anh ruột 

1.06 Nguyễn Hoài Trọng     0 0% Anh ruột 

1.07 Nguyễn Hoài Nghĩa     0 0% Anh ruột 

1.08 Nguyễn Thị Liên     0 0% Em ruột 

1.09 Lê Thị Hương     0 0% Chị dâu 

1.10 Phạm Văn Hùng     0 0% Anh rễ 

1.11 
Nguyễn Viết Thị Thuý 
Vinh 

    0 0% Chị dâu 

1.12 Lê Thị Hồng     0 0% Chị dâu 

1.13 
Trần Phan Thị Bích 
Thuỷ 

    0 0% Chị dâu 

1.14 Nguyễn Văn Lợi     0 0% Em rễ 

1.15 Châu Văn Tuấn     0 0% Chồng 



1.16 
Châu Nguyễn Khánh 
Linh 

    0 0% Con đẻ 

1.17 Châu Bảo Ngọc     0 0% 
Con đẻ 

(còn nhỏ) 

1.18 
Châu Nguyễn Ngọc 
Nhi 

    0 0% Con đẻ 

1.19 Tô Thị Phúc     0 0% Mẹ chồng 

1.20 Châu Văn Cần     0 0% Bố chồng 

2 TRẦN ANH TUẤN  Kế toán 

trưởng 

  0 0%  

Các cá nhân liên quan        

2.01 Trần Xin     0 0% Bố đẻ 

1.02 Võ Thị Minh     0 0% Mẹ đẻ 

1.03 Trần Anh Tú     0 0% Em ruột 

1.04 Trần Thị Hoài Anh     0 0% Em ruột 

1.05 Nguyễn Thị Huy     0 0% Vợ 

1.06 Trần Trúc Mai Nguyên     0 0% Con đẻ 

1.07 Trần Đức Huy Hoàng     0 0% Con đẻ 

1.08 Trần Trúc Linh Đan     0 0% Con đẻ 

1.09 Nguyễn Duyên     0 0% Bố vợ 

1.10 Trần Thị Lượm     0 0% Mẹ vợ 

IV. Thư ký công ty 

1. ĐỒNG HUỲNH  Thư ký   0 0%  



KHÁNH HÒA công ty 

Các cá nhân liên quan        

1.1 Đồng Đắc Tiến     0 0% Bố 

1.2 Huỳnh Thị Trâm     0 0% Mẹ 

V. Người phụ trách quản trị công ty 

1. HOÀNG THỊ MINH 

TÂM 

 Người phụ 

trách quản 

trị công ty 

  2.000 0,11%  

Các cá nhân liên quan        

1.1 Hoàng Xuân Tuệ     0 0% Bố 

1.2 Nguyễn Thị Nga     0 0% Mẹ 

1.3 Hoàng Anh Tuấn     0 0% Em trai 

VI. Tổ chức có liên quan 

1.1 
Tổng công ty Dược Việt 
Nam - CTCP 

Công ty mẹ  
ĐKKD 0100109385 
tại Sở KHĐT TP. Hà 

Nội 

12 Ngô Tất Tố,  Văn 
Miếu - Quốc Tử 
Giám, Hà Nội 

1.137.500 65%  
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